
Có

Yes

không

No

1 25.Jul.2024 07.Aug.2024 DIN6926-M5-Nut 6S As Spec As Spec            28,000 pcs v

2 25.Jul.2024 07.Aug.2024
UNI5931-Srew8.8 

M8x20 GEOMET G5
As Spec As Spec            21,000 pcs v

3 25.Jul.2024 07.Aug.2024
UNI5931-Srew8.8 

M8x16 GEOMET G5
As Spec As Spec              7,000 pcs v

4 25.Jul.2024 07.Aug.2024 DIN6921-M8x30 As Spec As Spec            14,000 pcs v

5 25.Jul.2024 07.Aug.2024 DIN6921-M8x16 As Spec As Spec            21,000 pcs v

6 25.Jul.2024 07.Aug.2024
DIN9250-C60S 

8.4x13x0.8
As Spec As Spec            28,000 pcs v

7 25.Jul.2024 07.Aug.2024
DIN137B-Spring washer 

type B
As Spec As Spec            14,000 pcs v

8 25.Jul.2024 07.Aug.2024
UNI6593- washer 

8.4x18x1.4 Inox A2
As Spec As Spec            21,000 pcs v

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ NGUYÊN LIỆU/LINH KIỆN

RFQ MATERIAL FOR NEW PROJECTS

原料要求報價表

No

Ngày yêu 

cầu B.G

Date request

要求報價日

Ngày yêu cầu 

có BG

Require 

feedback date

要求拿到報價

日

Mã số linh kiện

Part number

零件編碼

Chất liệu bản vẽ

Spec in drawing

材質

Chất liệu đề xuất

Spec suggest

材質

Quy cách

Size

材質

Số lượng 

Annual q'ty

年量 

(pcs/year)

Đơn vị

unit

係數

Tình trạng bản vẽ

Drawing status
Ghi chú

Note

備註

Kinh Doanh - gửi RFQ

confirmed by Sale - Marketing

Thu Mua - nhận RFQ

confirmed by Purchase


